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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngụ ngôn
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	25
	5
	15
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn

	Nhận biết:

- Nhận biết được thể loại,  ngôi kể trong truyện. 

Nhận biết được chi tiết sự việc trong văn bản.

Thông hiểu:

- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. 

- Xác định công dụng của dấu chấm lửng, nghĩa của từ.
Vận dụng:
- Thể hiện được thái suy nghĩ của bảm thân qua chi tiết thể hiện trong văn bản.

- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm. 
	4TN


	4TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
	Nhận biết:
- Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về đối tượng được biểu cảm.

- Xác định được cách thức trình bày bài văn.

Thông hiểu:
- Viết đúng về nội dung, về hình thức ( từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản) 

Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu.

- Viết được bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
Vận dụng cao:
Biết bày tỏ thái độ,tình cảm với con người, sự việc.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	4TN
	4TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


V. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

MÃ ĐỀ 71:

I. ĐỌC- HIỂU (6.0 điểm)  Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
CHÚ RÙA HỌC BAY
Bên bờ sông có một chú Rùa đang ra sức tập bay.

- Cố lên nào… 1, 2, 3… Cố lên…

Một con Chim Sẻ bay ngang qua, thấy thế liền hỏi:

- Anh Rùa ơi, anh đang làm gì thế?

Rùa thở dài đáp:

- Tôi đang tập bay đấy, Chim Sẻ ạ.

Nghe vậy, Chim Sẻ rất ngạc nhiên, hỏi lại Rùa:

- Sao cơ? Chẳng phải anh đã chiến thắng trong cuộc thi chạy với Thỏ đó sao? Tất cả là nhờ bốn chiếc chân của anh mà.

Rùa nhăn mặt trả lời:

- Thôi thôi, anh đừng nhắc nữa. Tôi và Thỏ đã thi lại lần nữa. Thỏ không ngủ quên giữa cuộc nữa nên đã dễ dàng thắng tôi. Lần này, khi tập bay được, tôi sẽ quyết đấu một trận nữa với Thỏ.

Chim Sẻ cười:

- Nhưng mà anh đâu có cánh!

Nhưng Rùa vẫn không lay chuyển.

- Bất kể thế nào tôi cũng phải học bay cho bằng được, Chim Sẻ ạ!

Chim Sẻ lại nói:

- Nhưng anh đâu có cánh thì làm sao mà bay được, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó đi thì hơn. Thôi, tôi đi chơi đây!

Chim Sẻ bỏ đi rồi, Rùa đi kiếm về rất nhiều lông chim, may cho mình một đôi cánh tuyệt đẹp. Nó ra sức tập luyện, nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn không có gì tiến triển. Rùa nghĩ:

- Thế này không ổn. Mình phải đi mời thầy về dạy mới được.

Ngày hôm sau, Rùa lên đường đi tìm thầy dạy bay. Ròng rã mấy ngày, nó đi đến một vách núi cheo leo, hi vọng sẽ tìm được thầy.

Một hôm, Rùa đi tới một vách đá, đột nhiên có một đôi cánh lớn liệng qua. Rùa ta vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ bụng:

- Đây chính là người thầy mà mình đang tìm kiếm.

Rùa liền hét to:

- Đại Bàng ơi, xin hãy dạy tôi bay với!

Đại Bàng ân cần nhắc nhở Rùa:

- Tôi và Rùa không giống nhau. Rùa không có cánh, làm sao mà bay được!

Rùa cầm ra đôi cánh tự làm, liên tục xin:

- Đại Bàng xem, tôi có cánh rồi đây này. Xin anh hãy nhận tôi làm đồ đệ đi.

Đại Bàng đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của Rùa.

- Thôi được, nếu Rùa đã quyết thì tôi sẽ giúp. Nhưng tôi không chắc là Rùa sẽ bay được đâu nhé!

Rùa tự lắp thêm đôi cánh, Đại Bàng nhấc bổng Rùa lên, bay cao hơn những ngọn cây. Rùa thích quá reo lên:

- A ha! Mình sắp biết bay rồi!

Đang bay trên không trung thì Đại Bàng bỏ Rùa ra. Rùa ta giống như diều đứt dây, rơi tự do xuống, mặc cho Rùa cố gắng vỗ đôi cánh tới tấp nhưng không ăn thua gì.

- Cứu với! Ai cứu tôi với…

Rùa rơi thẳng xuống một tảng đá to, khiến cho mai Rùa bị vỡ rạn.

Kể từ đó, trên mai của Rùa có những vết rạn ngang dọc, đó là dấu tích của lần Rùa học bay với Đại Bàng.                                                                                    

* Từ câu 1- 8: Lựa chọn chữ cái đầu đáp án đúng nhất rồi điền vào bảng bên dưới 
(mỗi đáp án đúng được 0.5 đ).
Câu 1. Văn bản Chú rùa học bay  thuộc thể loại nào?

A. Truyện cổ tích .      B. Truyện ngụ ngôn.       C. Truyền thuyết.       D. Truyện thần thoại.

Câu 2. Văn bản trên kể theo ngôi thứ mấy ?

A. Ngôi thứ ba                                           C. Ngôi thứ hai

B. Ngôi thứ nhất                                         D. Kết hợp hai ngôi kể

Câu 3. Trong  văn bản, chú Rùa mong muốn học điều gì? 
A. Học chạy


B. Học bay

C. Học bơi lội

D. Học nhảy.

Câu 4. Để tập bay, Rùa đã chuẩn bị những gì? 

A. Mua cho mình đôi cánh.

B. Ra sức luyện tập.
C. Kiếm thật nhiều lông chim, may cho mình đôi cánh, đi tìm thầy dạy bay.
D. Phép liên tưởng.
Câu 5. Dấu chấm lửng trong câu sau có công dụng gì ?
- Cố lên nào… 1, 2, 3… Cố lên…

A. Mô phỏng âm thanh kéo dài, ngắt quãng.                                                         

B. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ, thường có sắc thái hài hước, châm biếm.                                                                    

C. Thể hiện sự bất ngờ.

D. Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.                                                            

Câu 6. Hình ảnh “ Những vết rạn trên mai rùa”  thể hiện điều gì? 

A. Vì làm việc mình yêu thích nên xấu xí một chút cũng không sao.  

B. Vì ham thích điều mới lạ nên chuốc hậu quả.

C. Nếu làm việc không đúng khả năng của mình thì sẽ nhận lấy hậu quả.

D. Sự bất lực của con người khi gặp sự cố trong cuộc sống.

Câu 7. Câu trả lời của chú Rùa với Chim Sẻ “Bất kể thế nào tôi cũng phải học bay cho bằng được, Chim Sẻ ạ!” thể hiện tính cách nào của Rùa? 
A. Nhút nhát, sợ chết.




B. Yếu đuối.
C. Nóng vội nhưng dũng cảm.



D. Quyết tâm

Câu  8. Có ý kiến cho rằng: Câu chuyện “Chú Rùa học bay” đã thể hiện được những đặc trưng cơ bản của truyện ngụ ngôn.
A. Theo em, ý kiến trên đúng hay sai?

B. Đúng                                                         B. Sai

Câu 9. Lời khuyên của Chim Sẻ: “Nhưng anh đâu có cánh thì làm sao mà bay được, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó đi thì hơn “ gợi cho em suy nghĩ gì?  
Câu 10. Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện?
II. VIẾT. (4,0 điểm)
 Viết bài văn trình bày cảm xúc với một con người hoặc sự việc để lại cho em ấn tượng.
MÃ ĐỀ 72:
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
CON CÁO VÀ CHÙM NHO

      Một ngày nọ, Cáo ta xuống triền núi và phát hiện ra phía trước có một vườn nho. Dưới tán lá xanh, từng chùm nho căng tròn mọng nước, dưới ánh sáng mặt trời trông lại càng hấp dẫn. Những chùm nho này khiến người ta thèm thuồng. Cáo thèm tới mức bước bọt cứ trào ra hai bên mép.

- Ái chà chà, ngon quá đi mất!

Cáo ta nhìn trước ngó sau thấy chẳng có ai, nho lại nhiều thế này, cũng muốn chén ngay mấy chùm.

Cáo đứng thẳng người, vươn tay hái nho. Nhưng giàn nho thì cao quá, Cáo ta dù có vươn người đến đâu cũng không thể tới được.

- Nào! Cố lên nào. Cố lên!

Cáo nhanh trí nghĩ ra một cách, thử nhảy lên xem sao.

- Một, hai, ba. Nhảy nào…

Nhưng cố lắm cũng chỉ với tới lá nho mà thôi. Cáo ta không đành lòng rời khỏi vườn nho khi chưa chén được quả nào. Nó nói một mình:

- Hừ! Không thể bỏ đi dễ dàng như vậy được!

Thế là nó lượn mấy vòng quanh vườn,  cuối cùng cũng phát hiện ra một cây nho khá thấp. Cáo ta lại nhảy lên, không tới được chùm nho, lại gắng sức nhảy lên lần nữa, vẫn không hái được quả nho nào. Cáo ta lại lượn xung quanh giàn nho. Và kia, sau một tán lá, Cáo ta phát hiện ra một chùm nho còn thấp hơn chùm lúc nãy. Thích chí quá, Cáo tự đắc:

- Không có việc gì có thể làm khó ta được. Ha ha! Lần này thì ta có nho ăn rồi!

Nước dãi trong cổ họng cứ trào ra, lùi lại mấy bước lấy đà, Cáo nhảy lên.

- Hai, ba. Nhảy nào!

Nhưng hỡi ôi, vẫn chẳng với tới được.

- Hừ, tức thật. Làm thế nào bây giờ?

 Cáo ta dù có làm thế nào cũng không thể hái được nho, thở đánh thượt một cái rồi nói:

- Làm sao mà mình lại cứ phải cố ăn mấy cái chùm nho này nhỉ? Vỏ thì xanh thế, chắc chắn là chưa chín rồi. Không biết chừng còn vừa chua vừa chát, không nuốt được, có khi còn phải nhổ ra, đúng là chả ra làm sao cả.

Nói xong, Cáo rầu rĩ rời khỏi vườn nho.

                                                  ( https://truyendangian.com/con-cao-va-chum-nho/)

Câu 1.Truyện Con Cáo và chùm nho thuộc thể loại nào?

A. Truyện thần thoại.      B. Truyện ngụ ngôn.      C. Truyền thuyết.   D. Truyện cổ tích.
Câu 2. Văn bản trên kể theo ngôi thứ mấy ?

A. Ngôi thứ ba                                            C. Ngôi thứ hai

B. Ngôi thứ nhất                                         D. Kết hợp hai ngôi kể
Câu 3. Trong văn bản con Cáo đã rơi vào tình huống nào? 
A. Cáo đói khát, lẻn vào vườn trộm nho. 

B. Vườn nho không có quả để Cáo hái.

C. Con Cáo bị ông chủ vườn nho bắt nhốt.

D. Con Cáo không thể vào được vườn nho.

Câu 4.Vì sao Cáo quyết định rời khỏi vườn nho?
A. Vì bị chủ vườn nho đuổi đi.

B. Vì Cáo cảm thấy có lỗi với việc làm của mình.

C. Vì nho còn xanh và không thể với tới được.

D. Vì Cáo thấy vườn nho có sâu và ong.
Câu 5. Dấu ba chấm trong câu sau có tác dụng gì?

- Một, hai, ba. Nhảy nào…

A. Giãn nhịp điệu câu văn.
B. Thể hiện lời nói ngập ngừng, bỏ dở, ngắt quãng.

C. Cho biết sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết.                                                            

D. Thể hiện sự bất ngờ.

Câu 6. Theo em,  “Ha ha” trong văn bản diễn tả điều gì?

A.  Mệt mỏi.                                                         B. Vui mừng, phấn khởi.
C.  Bực tức, khó chịu.                                          D. Thất vọng.

Câu 7.Vì sao Cáo lại tìm đến cây nho khác?

A. Vườn nho không hấp dẫn với Cáo.                             B. Vì các bạn của Cáo rủ đi.

C.  Vì bị ong đốt.                                                             D. Hi vọng có chùm nho thấp hơn để hái.

Câu 8. Dòng nào dưới đây, thể hiện đúng nhất về tính cách của Cáo?
A. Nhút nhát, sợ chết.                                       B. Chủ quan, tự đắc.
C. Điềm tĩnh.                                                     D. Nóng vội nhưng dũng cảm.

Câu 9. Em hãy hình dung tâm trạng của con Cáo sau khi rời khỏi vườn nho?
Câu 10. Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện?
III. VIẾT. (4,0 điểm)

   Viết bài văn trình bày cảm xúc với một con người hoặc sự việc để lại cho em ấn tượng.
VI. HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I.
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC- HIỂU
	6.0

	
	Từ  

1-8
	Mã đề 71

1

2

3

4

5

6

7

8

B
A
B
C
A
C
D
A

	Mỗi câu 0.5

	
	9
	 - Học sinh trình bày được ý nghĩa lời khuyên của Chim Sẻ.Có thể trình bày  ý sau:

Hãy nhìn vào thực tế, khả năng của bản thân, đừng ảo tưởng sức mạnh.
HS có cách giải thích khác, hợp lý thì GV vẫn cho điểm.
	1.0

	
	10
	 Gợi ý:
Trong cuộc sống, thay vì mù quáng học theo những điều mà mình ngưỡng mộ từ người khác mà không phù hợp với khả năng của bản thân thì hãy phát huy hết sở trường, ưu thế của mình, tự đi trên con đường riêng của mình.

HS có cách giải thích khác, hợp lý thì GV vẫn cho điểm.
	1.0


	
	VIẾT (Dùng chung cho 2 mã đề)
	4.0

	II
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Đảm bảo đúng yêu cầu một bài văn biểu cảm.
	0.25

	
	c. Triển khai vấn đề đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.5

	
	a. Mở bài: 

- Giới thiệu về con người hoặc sự việc mà em muốn bày tỏ tình cảm, suy nghĩ.

- Bày tỏ tình cảm, ấn tượng ban đầu của em về con người hoặc sự việc đó.

b. Thân bài: 

- Giới thiệu chung:

+ Người đó là ai? Sự việc đó là gì?

+ Người hoặc sự việc đó có đặc điểm nào nổi bật?

- Kể lại đôi nét về con người hoặc diễn biến sự việc.

- Trình bày cảm xúc, suy nghĩ về những con người hoặc sự việc.

c. Kết bài: Khẳng định lại tình cảm, suy nghĩ của em đối với người, sự việc được nói tới.
	

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề biểu cảm; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC- HIỂU
	6.0

	
	Từ  

1-8
	 Mã đề 72
1

2

3

4

5

6

7

8

B
A
A 

C
A
B
D
B

	Mỗi câu 0.5

	
	9
	 - Học sinh bày tỏ suy nghĩ cá nhân, có thể theo hướng sau:
 + Cáo buồn, thất vọng, hụt hẫng….
	1.0

	
	10
	 - HS có thể bày tỏ quan điểm của mình, có thể theo các ý sau:

+ Tự biết lượng sức mình cho phù hợp với hoàn cảnh.

+ Hoặc phải biết sáng tạo, có kỹ năng ứng phó trong mọi tình huống.
	1.0
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